
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
48/16 Ấp Thạnh Sơn 2B, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

20/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  THỰC PHẨM SẠCH HAWAII

3502429542

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc. Hoạt động đo đạc và bản đồ. 
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước. Hoạt động tư vấn kỹ 
thuật có liên quan khác. Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây 
dựng). Giám sát thi công. Thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng- công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô 
thị. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết 
kế công trình cấp thoát nước. Thiết kế thông gió, điều hòa 
không khí trong công trình xây dựng. Thiết kế điện công trình 
dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết 
kế kiến trúc công trình. Thiết kế nội, ngoại thất công trình. 
Thiết kế công trình giao thông. Thiết kế hệ thống cấp điện, 
điều hòa không khí công trình

7110

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

11. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  THỰC PHẨM SẠCH HAWAII
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

12. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

13. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

14. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104(Chính)

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

19. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết : Đại lý , môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

25. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
( có nội dung được phép lưu hành) 

4761

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Sản xuất đường 1072

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

29. Sản xuất rượu vang 1102

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe có động cơ khác

4511

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

35. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. 
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN NAM

385/1 Lê Văn Thọ, 
Phường 9, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

500.000.000 50,000 077091002401

2NGUYỄN 
THỊ THU 
LOAN

385/1 Lê Văn Thọ, 
Phường 9, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

500.000.000 50,000 077191001849

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077091002401
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 385/1 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 385/1 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM Nam

17/04/1991 Kinh Việt Nam

15/03/2019 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý về hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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